
       

 

 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 03+04 tháng 01/2022 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 2,557,642,425 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần 

qua.  
 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ 

ngày 17/01/2022  đến ngày 30/01/2022): 

 

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển  

Mã số 4063 

UBND xã Bình Chuẩn. 

 

Địa chỉ: Xã Bình Chuẩn, huyện Con 

Cuông, Nghệ An 

 

SĐT: 0914.879.897. Ông Vi Đình 

Thanh, Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn 

           

63,319,800  
Tòa soạn  

Mã số 4316 
Đồng bào ở Bình Định, Phú Yên bị ảnh 

hưởng do lũ lụt 

             

1,300,000  
Tòa soạn  

Mã số 4347 

Hỗ trợ xây dựng bếp ăn tình thương tại 

trường THPT Minh Quang, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang 

             

3,700,000  
Tòa soạn  

    
           

68,319,800  
Tòa soạn  Total 

Mã số 3884 

Anh Huỳnh Văn Đen 

 

Địa chỉ: Ấp Gia Hội, xã Hưng Thành, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

 

SĐT: 0947579535 

600,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4036 

Bà Trịnh Thị Hơn (cô ruột 2 em Thi, 

Thảo) 

 

Ngụ ấp B1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0834 089126 (ông Điền, Trưởng 

ấp B1) 

             

5,050,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4062 

Anh Võ Tấn Việt. 

 

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

 

Điện thoại: 0364337425 

                

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4203 

Ông Ma Đắc Sỹ 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Bình, thị 

trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên. 

 

ĐT: 0868890057 

                

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4204 

Chị Nguyễn Thị Huối 

 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn Gành Hào, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

 

Điện thoại: 0372 853810 

                

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4205 

Chị Hoàng Thị Thuyết 

 

Địa chỉ: Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

 

Điện thoại: 0825607688 

                

400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4209 

Anh Sồng A Nênh 

 

Địa chỉ: Bản Pắc Bẹ A, xã Suối To, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 

Điện thoại: 0988049135 

 

Hiện bé gái Sồng Thị Xông đang điều 

trị tại khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ 

Bại não, Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương. 

 

Điện thoại:  0359517396  (Số phòng 

Công tác xã hội) 

                

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4211 

Chị Võ Ngọc Lan 

 

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đô thị Cần 

Thơ, số 5, Võ Thị Sáu, phường Tân 

An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 

Số điện thoại: 090 2132650 

                

150,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4253 

Giàng A Lử (anh họ của Mai) 

 

Địa chỉ: Bản Suối Vé, xã Nam Phong, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 

ĐT: 0963105502 

 

Hiện Mai đang điều trị tại Trung tâm 

cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà 

Nội) 

 

ĐT: 0986900238 (số phòng Công tác 

xã hội) 

1,400,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4259 

Chị Đào Thị Mỹ Hiên 

 

Địa chỉ: ấp Định Mỹ, xã Định Môn, 

huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

 

Điện thoại: 0335680331 

                

400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4266 

Anh Giàng A Dênh  

 

Địa chỉ: xã Kim Bon, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 

ĐT: 036.393.8377 

115,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4276 

Chị Nguyễn Thu Hằng (vợ anh 

Trường) 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Bảo An, phường 

Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

 

Điện thoại: 0389428999 

 

Hiện anh Trường đang điều trị tại Bệnh 

viện Bạch Mai (Hà Nội). 

 

ĐT: 0916166166 (số phòng CTXH) 

100,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4284 

Chẻo Mý Lan (dì ruột em Trường) 

 

Khu 1, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0838750318 

Hiện Trường đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0379058386 (số máy phòng 

CTXH).  

             

2,100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4287 

Chị Đặng Thị Bé Út, ngụ khu vực Bình 

Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ. 

 

Điện thoại: 077 4891676 

                

500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4289 

Chị Nguyễn Thị Anh 

 

Địa chỉ: thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

ĐT: 0348934956 

 

Hiện anh Tuế và bé Tùng đang điều trị 

tại Viện Bỏng Quốc gia 

 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

1,200,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4291 

Chị Nguyễn Thị Hà My, địa chỉ:  Ấp 

Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến Tre 

 

Điện thoại: 0379971015 

             

1,080,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4292 

Em Hà Thị Ý 

 

Địa chỉ: Thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Số điện thoại: 0865.203.241 

             

1,300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4298 

Anh Trần Hoàng Diệu 

 

Địa chỉ: Ấp 5B, Thị trấn Giồng Trôm, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

 

SĐT: 0903790720 

                

600,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4304 

Ông: Nguyễn Văn Hùng 

 

Địa chỉ: Ấp 5, xã Lương Hòa, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

 

Số điện thoại: 0327817984 

600,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4306 

Bé Nguyễn Ngọc Yến, địa chỉ: Ấp An 

Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre 

 

Số điện thoại bà Phan Thị Kim Hà (em 

gái bà Hương): 0966321254 

             

2,550,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4309 

Anh Vương Trọng Tú 

 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã 

Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

 

Số điện thoại: 0935.221.636 

100,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4310 

Bà Ma Thị Duyên 

 

Địa chỉ: xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

Điện thoại: 0367517060 

100,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4312 

Ông Lê Văn Giàu 

 

Địa chỉ: Ấp An Lợi, xã An Thủy, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

Số điện thoại: 0976063917 

1,500,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4315 

Bà Thị Năm 

 

Địa chỉ: bon Ja Ráh, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 

 

Hoặc chị Phan Thị Tuyết Trinh, Cán 

bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã 

Nghĩa Thắng 

 

SĐT chị Trinh: 0355.952.100 

2,200,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4317 

Trần Thanh Giàu, điện thoại: 

0708227633 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, xã Thới 

Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

900,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4319 

Ông Nguyễn Khắc Hùng 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Xuân, xã Xuân 

Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; 

Điện thoại: 0702870829 

150,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4321 

Bà Huỳnh Thị Thâu 

 

Địa chỉ: Ấp Đông Giang A, xã Đông 

Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

 

Điện thoại: 0348686503 

3,300,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4322 

Ông Lương Xuân Lợi 

 

Địa chỉ: xóm Phú Thành, xã Hợp 

Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên. 

 

ĐT: 0329998757 

2,500,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4329 

Nguyễn Văn Giàu, Ấp Giồng Chùa, 

Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng. 

 

Số điện thoại: 0337800722 

1,800,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4330 

Chị Trần Thị Hoài 

 

Địa chỉ: thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0336261563 

 

Hiện chị Hoài đang điều trị tại Viện 

Bỏng Quốc gia 

 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

8,600,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4331 

Bà Sơn Thị Mẹo, ngụ khóm Chòm 

Xoài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu. 

 

Số điện thoại: 0917 669972 (bà Lĩnh, 

Bí thư phường Nhà Mát) 

             

2,800,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4334 

Anh Võ Văn Thìn (SN 1986, ngụ tổ 

19, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, 

huyện Thăng Bình, Quảng Nam. 

 

ĐT: 0334879698 

4,520,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4337 

Chị Lường Thị Đức 

 

Địa chỉ: Xóm Diều Nọi, xã Tân Minh, 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

 

ĐT: 0918410904 

 

Hiện anh Tuyên đã điều trị tại Bệnh 

viện Tim Hà Nội. 

             

5,259,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4339 

Chị: Bùi Thị Ngọc Thơ  

 

Địa chỉ: Ấp Thạnh Bình, xã Bảo 

Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

Số điện thoại: 0358623014 

             

3,400,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4340 

Bà Thạch Thị Mai Hoa  ngụ thị trấn 

Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) 

 

Điện thoại: 0968391675 

             

6,009,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4342 

Bà Lại Thị Yến,  khu vực Thới Hòa C, 

phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP 

Cần Thơ). 

 

ĐT: 070.338.6547 

2,209,000 
 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4348 

Chị Phạm Thị Cẫm 

 

Địa chỉ: Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 

Điện thoại: 0914 966063 

             

7,479,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4350 

Bà Phạm Thị Lý 

 

 Địa chỉ: thôn Đông, xã Duy Phiên, 

huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ĐT: 0339759174 

           

11,779,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4354 

Ông Vũ Mạnh Cường 

 

Địa chỉ: 107 ngõ 51 Lương Khánh 

Thiện, phường Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

 

SĐT: 0346576080 

             

8,590,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  



Mã số 4357 

Chị Nguyễn Thị Hoan 

 

Điện thoại: 0389273469 (ông Phạm 

Văn Long, xóm trưởng) 

 

Địa chỉ: xóm Thanh Tiến, xã Võ Liệt, 

huyện Thanh Chương, Nghệ An 

         

186,404,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4361 

Chị Triệu Mùi Phin 

 

Địa chỉ: thôn Ông Thượng, xã Nậm 

Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

 

ĐT: 0335379256 

 

Hiện em Cường đang được điều trị tại 

Bệnh viện đại học Y Hà Nội 

 

ĐT: 0902227229 (chị Thơm, cán bộ 

phòng Công tác xã hội) 

         

183,360,500  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

Mã số 4370 

Anh Lê Quốc Viễn 

 

Địa chỉ: Ấp Đông Thành, xã Đông 

Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

 

Số điện thoại: 0782058147 

           

36,241,488  

 CK qua NH 

Agribank bằng CMT  

    
         

498,145,988  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 2245 

Bác Vũ Thị Vương (thôn Nhữ Thị, xã 

Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương) 

Số ĐT: 0366.752.5311 

200,000 Bưu điện  

Mã số 3462 

anh Phạm Văn Tèo (chồng bệnh nhân 

Phụng) đường Phạm Ngũ Lão, Thị trấn 

Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận 

Điện thoại: 0392925710 

                  

50,000  
Bưu điện  

Mã số 3469 

Em Nguyễn Thị Thu Phương. Địa chỉ: 

Số nhà 20/93, đường Duy Tân, phường 

Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa) Số ĐT: 

0986.877.347 (Số ĐT của chị Tuyết, 

chị dâu Phương) 

1,000,000 Bưu điện  

Mã số 3549 

Em Nguyễn Đắc Sơn, thôn Bất Di, xã 

Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định. ĐT: 0839806479 (số cô 

200,000 Bưu điện  



Hương mẹ của Sơn) 

Mã số 3640 

Chị Huỳnh Hạnh Vân.Địa chỉ: 55/4 

phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ. 

Điện thoại:0937236215 

                

300,000  
Bưu điện  

    
             

1,750,000  
Bưu điện  Total 

Mã số 3696 

Ông Vũ Hồng Sơn  

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyễn Khuyến, 

thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

 

Số ĐT: 0398621660 (số ĐT của chị 

Trần Thị Oanh, cháu họ của ông Sơn) 

             

9,970,000  
Chuyển khoản 

Mã số 3714 

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ bé 

Kiệt).Địa chỉ nhà trọ: 5/14 Phan Văn 

Đáng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long.Số điện thoại: 0772161350. 

Số TK: 0700 71721491 - Sacombank 

Vĩnh Long 

             

7,000,000  
Chuyển khoản 

 MS 2022.029 

(chị Nguyễn 

Thị Diệu Thu) 

Chị Nguyễn Thị Diệu Thu, ở  Ấp 2, xã 

Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 

0912767675. 

                

100,000  
Chuyển khoản 

 MS 2022.027 

(em Nguyễn 

Đình Thức) 

Anh Nguyễn Đức Hiệp. Địa chỉ: thôn 

Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 

0966751540 

                

100,000  
Chuyển khoản 

 MS 2022.015 

(bé Trương 

Tuấn Tú) 

Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi 

đồng 2 hoặc chị Dương Thị Lan 

Phương hoặc anh Trương Tuấn Anh; 

Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; 

Điện thoại: 0334628913. 

40,000 Chuyển khoản 

Mã số 3594 

Anh Phan Đình Kiên, chị Võ Thị Hiền. 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Hương Long, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Số ĐT: 0399. 982. 502.  

 Số TK: 3707205092313 - Võ Thị Hiền 

- Agribank Hương Khê - Hà Tĩnh  

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 3781 

Anh Nguyễn Mạnh Cầm 

Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà 

TĩnhSĐT: 0372670511 

STK: 0201000674053 Ngân hàng 

VietcomBank chi nhánh Hà Tĩnh 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4038 

Bà Đào Thị Mỉ 

 

Địa chỉ: Cụm dân cư Sình Môn, thôn 5, 

xã Đắk Ha, huyện Đắk G'Long, tỉnh 

Đắk Nông 

 

Hoặc cô Đỗ Thị Hà, Giáo viên chủ 

nhiệm Ngô Văn Thắng 

 

Địa chỉ: Trường Tiểu học- THCS Trần 

Quốc Toản, xã Đắk Ha, huyện Đắk 

G'Long, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT: 0988.599.058.  

 số TK 5306205133060 , Đào Thị Mỉ, 

ngân hàng Agribank Đắk G'Long  

(Đăk Nông) 

300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4078 

Ông Nguyễn Văn Hiểu. (Chú ruột em 

Nguyễn Văn Thao). 

 

Địa chỉ: Thôn Hắc Hiền, xã Kim 

Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị  

 

ĐT: 0976.556.313 (số điện thoại ông 

Hiểu).  

 TK 3906205299269, ông Nguyễn Văn 

Hiểu, chi nhánh ngân hàng Agribank 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4136 

Em Lăng Thị Bé,  

 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Nam Dong, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT của Bé: 0336.195.937.  

 Số TK: Lăng Thị Bé - 5308205141460 

ngân hàng Agribank chi nhánh Nam 

Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông 

             

3,000,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4201 

Ông Nguyễn Đăng Luân (ông ngoại 

cháu Trang) 

 

Địa chỉ: thôn Lựu Tự, xã Đông Hòa, 

huyện Đông Sơn, Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0393.354.246.  

STK: 109005969619 nguyễn thị quyên 

ngân hàng công thương chi nhánh 

thanh hoá - có cam kết - con gái Ông 

Luân 

                

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4202 

Anh Võ Trung Hưng 

 

Địa chỉ: Ấp 5, xã Phước Tuy, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An. 

 

Hiện anh đang tạm trú tại phòng trọ 

không số, nhà 144/23 đường số 6, tổ 

91, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa 

B, quận Bình Tân, TPHCM. 

 

Điện thoại: 0372168348: anh Hưng.  

Số tk 0631000510775, Vietcombank 

chi nhánh Long An.  Chủ tk Võ Trung 

Hưng 

                

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4206 

Chị Trương Thị Lê 

 

Địa chỉ: Thôn Nội, xã Thượng Lâm, 

huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

 

Điện thoại: 0862.399.225.  

 Số TK của con gái chị Lê: Nguyễn Thị 

Liên - 1013645013 - VCB - có cam kết 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4207 

Mã số 4207: Chị Hoàng Thị Hồng 

Thắm 

 

Địa chỉ: Xóm Đồng Kem, xã Yên 

Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên. 

 

ĐT: 0365737780.  

 Hoàng Thị Hồng Thắm . Stk 

8503205187130. Ngân hàng nông 

nghiệp phát triển nông thông chi nhánh 

Thái Nguyên 

                

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4208 

Chị Vì Thị Hương 

 

Địa chỉ: Bản Nà No, Thị trấn Ít Ong 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

 

Điện thoại: 032 642 1134.  

SỐ TK:  7905205061604 - VI THI 

HƯƠNG - AGRIBANK 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4210 

Em Nguyễn Thị Kim Anh 

 

Địa chỉ: Thôn Hiệp Đạt, xã Quảng 

Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

 

Điện thoại: 0968.023.844.  

 Stk 195909776 

Ngân hàng VPBANK  

Tên : Nguyễn Thị Kim Anh 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4212 

Chị Nguyễn Thị Xuân Hòa. 

 

Địa chỉ: 80 Đào Duy Từ, phường Đông 

Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

ĐT: 0798.252.836 

 

Số tài khoản: 6006205206080, Ngân 

hàng Agribank, Chi nhánh Thừa Thiên 

Huế. 

 

Chủ tài khoản: Chị Nguyễn Xuân Hòa 

- cô ruột của 3 cháu bé 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4213 

 Phạm Thị Thương   

 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Xuân Lai, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0869104829.  

Số TK:  1030179974904 - MB. 

  

                

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4235 

Bà Huỳnh Thị Kim Vui 

 

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, 

huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. 

 

Số điện thoại: 0702928334 (máy không 

tốt nên lúc gọi được, lúc không gọi 

được). 

Số tk của mẹ hai cháu: Huỳnh Thị Lệ - 

190 363 83169017 - TCB  

50,000 Chuyển khoản  

Mã số 4250 

Anh Nguyễn Văn Cảnh 

 

Địa chỉ: Thôn Hải, xã Quảng Nham, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 

ĐT: 0326.515.455.  

Số TK:  3519205420546 

Nguyễn văn cảnh 

Agribank chi nhánh nam thanh hoá 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4252 

Anh Chúc Văn Bình 

 

Địa chỉ: Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh 

Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

 

ĐT: 0337796037 

 

Hiện bé Hạ đang điều trị tại Khoa Điều 

trị chăm sóc trẻ bại não, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương. 

 

Điện thoại: 0339511784. (Chị Lan, cán 

bộ Phòng Công tác Xã hội). 

Số TK: 12510002009109 - Nguyễn 

Đình Đinh - BIDV chi nhánh Hà 

Thành - có cam kết  

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4257 

Anh Phan Văn Phú 

 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Lồ, xã Đô Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 

Điện thoại: 0919.929.567 

 

Số tài khoản: 1014625645 - Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Hà Nội, chủ tài khoản 

Phan Ngọc Phú. 

1,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 4261 

Chị Trần Thị Kim Chung 

 

Địa chỉ: Thôn Thủy Hòa, xã Thanh 

Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. 

 

ĐT: 0398.010.467 

 

Số tài Khoản: 3615205517674 - Ngân 

hàng Agribank - Chi nhánh huyện 

Thanh Chương, Nghệ An). Chủ tài 

khoản: Trần Thị Kim Chung 

                  

14,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4267 

Chị Phan Thị Hoa Lài (con gái thứ 2 

của bà Nguyễn Thị Liên) 

 

Địa chỉ: thôn Hợp Lợi, xã Hương 

Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0964.040.866.  

Số TK: 3703205042137 Phan Thị Hoa 

Lài, Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh 

huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4274 

Anh Trần Văn Quý 

 

Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh 

Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - 

Yên Bái  

 

Điện thoại: 037.407.6697. 

 Số TK: 8705205200470 - Trần văn 

quý - Agribank  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4279 

Chị Hà Thị Ân 

 

Địa chỉ: thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT chị Ân: 0984.661.211 

 

Số tài khoản: 050115142655 

 

Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh 

huyện Cư Jút (Đắk Nông) 

100,000 Chuyển khoản  



Mã số 4280 

Địa chỉ: Chị Lê Thị Chung, thôn 4, xã 

Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0363.519.847.  

 Số TK: 3590205975688 - Lê Thị 

Chung - Agribank - Bắc Thanh Hóa  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4281 

Chị Lương Thị Ngọt 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Ea Pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT chị Ngọt: 0979.373.902 

 

Hoặc bà Hồ Thị Sáu, Chủ tịch Hội Chữ 

thập đỏ xã Ea Pô 

 

SĐT bà Sáu: 0976.682.529.  

 Tên tk:lương thị ngọt 

Stk: 0979373902 

Ngân hàng quân đội MB Bank 

chi nhánh Đăk Lăk  

             

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4282 

Anh Trần Văn Sơn 

 

Địa chỉ: Thôn Linh Vượng, xã Xuân 

Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh  Hà Tĩnh 

 

ĐT: 0973.990.613.  

Số TK: 3708205174955 Trần Văn Sơn, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Agribank) 

                

450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4290 

Anh Hồ Thế Lộc - chị Trần Thị Hiền 

 

Địa chỉ: Xóm Quang Thịnh, xã Châu 

Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An (hiện đang 

điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ 

An) 

 

Số điện thoại: 0986014295 (chị Hiền) 

 

Tài khoản ngân hàng: 

51410000990461 chủ TK Hồ Thế Lộc, 

Ngân hàng BIDV. 

                

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4293 

Anh Nguyễn Thanh Tùng 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Dang Kang, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 

 

SĐT: 0775939003 

 

STK của anh Tùng: 060239461673, 

ngân hàng Sacombank chi nhánh 

TPHCM 

                

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4294 

Anh Huỳnh Văn Chiệl (cha bé Ngọc 

Thùy) 

 

Điện thoại: 0898 489 160 (gặp anh 

Chiệl, hoặc chị Lợi) 

 

Địa chỉ: ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.  

 STK: 223038759 

Chủ TK: Huỳnh Văn Chiệl  

Ngân hàng ACB chi nhánh Sóc Trăng 

                

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4302 

Ông Trần Văn Quý 

 

Địa chỉ: Thôn Phượng, xã Thượng 

Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 

 

Điện thoại: 0353.146.934 (bà Hiền vợ 

ông Quý).  

Số TK: Hoàng thị hiền -  196368886 

ngân hàng quốc tế vib chi nhánh HN 

150,000 Chuyển khoản  

Mã số 4303 

Anh Nguyễn Văn Thắng 

 

Địa chỉ: Thôn Chùa, xã Xuân Hương, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

 

ĐT: 0984788429.  

Nguyễn Văn Thắng. Stk 

107874620243. Ngân hàng Vietinbank 

chi nhánh Bắc Giang 

                

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4308 

Bà Bùi Thị Tương (bà nội của cháu 

Khang) 

 

Địa chỉ: Xóm Yên, xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0362.897.952.  

Số TK: Ông nội cháu bé: Võ Quốc 

Thịnh, ngân hàng BIDV Hà Tĩnh 

52010000894328 

                

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4311 

Anh Nguyễn Thế Tâm 

 

Địa chỉ: Thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng 

Đại, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa 

 

(Anh Tâm đang chăm sóc con gái tại 

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa) 

 

Điện thoại: 0392 445 789 .  

Stk. 3501205986000. Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Thanh hóa 

             

2,800,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4313 

Anh Huỳnh Nhất Công Khánh 

 

Địa chỉ: thôn 4, xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

Hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại bỏng 

- Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

Số tài khoản: 4502205225952, Ngân 

hàng Agribank, Chủ tài khoản: Huỳnh 

Nhất Công Khánh 

 

ĐT: 0989.552.351 (ông Diệu - bố anh 

Khánh) 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4314 

Anh Trần Văn Lộc. 

 

Trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

Điện thoại: 0379.933.859.  

 Tk 108002815481 viettinbank Trần 

Thị Liệu - em anh Lộc 

150,000 Chuyển khoản  



Mã số 4318 

Phạm Thanh Hằng 

 

Địa chỉ: thôn Lương Ngọc, xã Thúc 

Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

 

ĐT: 0369695016 

 

Hiện chị Tuyết đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

 

ĐT: 0379058386 (số máy phòng 

CTXH).  

 CTK: PHAM THANH HẰng 

STK: 0415 3486 001 

Ngân hàng: Tp Bank 

Chi nhánh: Hà Nội 

1,150,000 Chuyển khoản  

Mã số 4320 

Bà Nguyễn Thị Dần 

 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Điện thoại: 0392 217 410  

Số TK: 3705205176167 - Agribank -  

DƯƠNG VĂN SƠN - chồng bà Dần  

250,000 Chuyển khoản  

Mã số 4324 

Nguyễn Thị Kim Thoa 

 

Điện thoại: 0902561911 

 

Địa chỉ: Ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu 

Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

 

Số tài khoản: 0602 7383 4888, Ngân 

Hàng: Sacombank 

1,300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4325 

Chị Nguyễn Thị Hằng 

 

Địa chỉ: thôn Đồng Rôm, xã Phủ Lý, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

ĐT: 0382927723.  

 Số TK: 107872900073 

Nguyễn thị Hằng  

Viettinbank 

             

5,600,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4326 

Anh Trần Văn Hùng 

 

Xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện 

Quỳnh Lưu (Nghệ An). 

 

Số điện thoại: 0396.035.306 - chị Mai 

vợ anh Hùng 

 

Số TK:  51510000563338, BIDV, chị 

Trần Thị Mai. 

             

1,550,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4327 

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, 

huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

Số điện thoại: 0388.431.820.  

 Nguyễn Thị Thu Thanh 

4605205239072 - ngân hàng Agribank 

chi nhánh thị trấn Củng Sơn (huyện 

Sơn Hòa, Phú Yên) 

             

2,500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4328 

Em Nguyễn Thị Hồng Hương, thôn Lý 

Đông, xã Thăng Bình, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

tài khoản: 0356750410 

tên : NGUYEN THI HONG HUONG 

4,600,000 Chuyển khoản  

Mã số 4332 

Anh Trịnh Xuân Tuyên 

 

Địa chỉ: xóm 12, xã Hải Bắc, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 

Điện thoại: 0385362367 

 

Hiện Dân đang điều trị tại khoa Hồi 

sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. 

 

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH).  

 Trịnh xuân tuyên stk  0385362367 , 

ngân hàng quân đội mb, chi nhánh hải 

hậu 

500,000 Chuyển khoản  



Mã số 4333 

Chị Phan Tuyết Trinh (mẹ bé Hoàng 

Nam). 

 

Địa chỉ: xã Thạnh Đông, huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Hiện bé Hoàng 

Nam đang điều trị tại phòng 305 khoa 

Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM). 

 

Số điện thoại: 0365 382 631.  

 STK 104873250859. CTK Phan Tuyết 

Trinh. Ngân hàng Viettinbank chi 

nhánh Kiên Giang 

4,950,000 Chuyển khoản  

Mã số 4335 

Chị Ngô Thị Hòa (Mẹ cháu Ngô Quốc 

Trung) 

 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk R'la, huyện 

Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT: 0379.585.401 

 

Số tài khoản: 63510001052551 

 

Chủ tài khoản: Ngô Quốc Trung, tại 

Ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông 

2,450,000 Chuyển khoản  

Mã số 4336 

Bà Vũ Thị Vẻ (bà nội của em Thái) 

 

Địa chỉ: Thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0398.552.943. 

 3521205397861 vũ thị vẻ ngân hàng 

ptnt nông cống (của cháu Thái em nhe) 

             

7,850,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4338 

Anh Nguyễn Thư Thắng 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ 

Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 

 

ĐT: 0972977140 

 

Hiện em Quỳnh đang điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai 

 

ĐT: 0987776330 (phòng Công tác xã 

hội).  

 nguyễn thư thắng . Stk 

36036000014222222 ngân hang 

OCEAN BANK chi nhanh hà nôi 

             

5,970,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4341 

Anh Nguyễn Trọng Nhạ 

 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Phúc Thành, huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 

ĐT: 0342461314 

 

Số tài khoản: 103872387506 - Nguyễn 

Trọng Nhạ - Ngân hàng Vietinbank 

(chi nhánh Bắc Thăng Long - Hà Nội). 

             

3,359,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4343 

Em Hoàng Thị Mai 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Lang, xã Châu 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. 

 

Điện thoại: 0353.016.462.  

 Số TK: 53210001193247 - Ngân hàng 

didv quảng bình 

           

11,969,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4344 

Cô Huỳnh Vận (bà ngoại em Trần 

Quốc Thư) 

 

Điện thoại: 0368 173 835 (gặp cô Vận, 

hoặc em Thư) 

 

Địa chỉ: ấp Biển Đông B, xã Vĩnh 

Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu (hiện Thư đang điều trị tại Khoa 

Lao và bệnh phổi Bệnh viện Quân y 

175). 

           

11,950,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4345 

Ông Nguyễn Quốc Lộc 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Điền, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0367.433.626.  

 Số TK: 3703205094363 Nguyễn Quốc 

Lộc, Ngân hàng nông nghiệp 

           

14,709,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4346 

Em Bùi Văn Chiến, thôn Hữu Khánh, 

xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

(Hiện em Chiến đang được điều trị tại 

Khoa Phẫu thuật thần kinh- Lồng ngực, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) 

Số TK: 030078591036 Sacombank Bùi 

Văn Chiến 

Điện thoại: 0973.376.294 (anh Quang, 

cậu ruột của em Chiến) 

           

25,769,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4349 

Em Trần Thị Yến 

 

Địa chỉ: xóm Tây Hồ, xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Điện thoại: 0392.035.757 

 

Số tài khoản: 22001011942561 - Ngân 

hàng Maritime Bank (Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt 

Nam) 

             

8,709,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4351 

Chị Trần Thị Kim Yến (mẹ bé Hoài 

Phi) 

 

Điện thoại: 03444.28143 

 

Địa chỉ: thôn Chánh An, xã Cát Hanh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (hiện 

bé Hoài Phi đang điều trị tại phòng 304 

khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu 

TPHCM). 

 Chị Trần Thị Kim Yến (mẹ bé Hoài 

Phi) 

STK 6002205554841, ngân hàng 

AGRIBANK chi nhánh huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; CTK 

Tran Thi Kim Yen. 

           

26,110,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4352 

Chị Nguyễn Thị Hồng Mơ. 

 

Địa chỉ liên hệ: Ấp 3, xã Thạnh Hòa, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 

Số điện thoại: 0344157012 

 

Số tài khoản ngân hàng: 

73710000350431 

 

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hồng Mơ 

 

Chi nhánh ngân hàng: BIDV chi nhánh 

Hậu Giang 

 

 Địa chỉ: thôn Đông, xã Duy Phiên, 

huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ĐT: 033975917 

           

39,700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4353 

Chị Nguyễn Thị Minh  

 

Địa chỉ: trú tại thôn 5, xã Bắc Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An 

 

ĐT: 0337583077 

 

Số tài khoản: 3606205765161 - 

Nguyễn Thị Minh - Ngân hàng 

Agribank (chi nhánh huyện Yên Thành 

- Nghệ An). 

           

26,630,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4355 

Chị Trần Thị Thủy 

 

Địa chỉ: thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 ĐT: 0393.917.546.  

 Số tài khoản : 0281000536312 

Tên tài khoản : Nguyễn Đình Cường - 

con chị Thủy 

Ngân hàng : Vietcombank chi nhánh 

tỉnh bình duong 

           

47,080,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4356 

Trần Tiến Phát - Địa chỉ: xóm 5, xã 

Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định 

 

ĐT: 0986154198.  

 Stk 92669987 tại Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi 

nhánh Giảng Võ, HN. Trần Thị Hồng 

Nhung - chị gái em Phát  

           

60,865,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4358 

Chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Minh 

Thư) 

 

Điện thoại: 0979 702 879 

 

Địa chỉ: 133/29L đường Văn Thân, 

phường 8, quận 6, TPHCM. 

 STK 0109335590. Ngân hàng Đông Á 

chi nhánh TPHCM. CTK Nguyễn Thị 

Thắm 

         

116,836,533  
Chuyển khoản  

Mã số 4359 

Anh Trần Dũng 

 

Điện thoại: 0763 150 930 

 

Địa chỉ: thôn Tại Tiểu, xã Mỹ Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Số tài khoản: 19035162404015 - Ngân 

hàng Techcombank (Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt 

Nam). 

         

146,895,814  
Chuyển khoản  

Mã số 4360 

Anh Nguyễn Văn Họa 

 

Địa chỉ: thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

ĐT: anh Lưu Văn Mùi (em con dì đang 

chăm sóc anh Họa ở Bệnh viện Việt 

Đức): 0907.124.872  

Số TK: 224410301000577 Lê Văn Mùi 

ngân hàng EXIMBANK (có ủy quyền) 

         

156,265,482  
Chuyển khoản  

Mã số 4362 

Anh Đàm Văn Hồ 

 

SĐT: 0935608318 

 

Hiện ở khoa ICU, Bệnh viện Nhi đồng 

2, TPHCM.  

Tài khoản vợ anh Hồ:  Vietcombank 

0401001502062 Nguyễn Thị Được 

         

218,897,266  
Chuyển khoản  



Mã số 4363 

Em Lô Văn Tính 

 

Trú Bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện 

Tương Dương, Nghệ An. 

 

ĐT: 0399.797.731 

 

STK: 0341007142844, Lô Văn Tính, 

ngân hàng Vietcombank,  

           

65,159,666  
Chuyển khoản  

Mã số 4364 

Chị Phạm Thị Ngọc Liên 

 

Địa chỉ: thôn Phú Sen Đông, xã Hòa 

Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

 

Số điện thoại: 0868.359.271 

 

Số tài khoản Agribank chi Nhánh Phú 

Hòa - Phú Yên: 4608205130610 

         

122,686,777  
Chuyển khoản  

Mã số 4365 

Cụ Trần Thị Tân, thôn 7, xã Dân Lý, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

 Stk. 3501205990961. Trần Thị Tân 

Agribank chi nhánh thanh hóa 

         

265,540,500  
Chuyển khoản  

Mã số 4366 

Anh Trương Thế Nhân (cha bé Trương 

Phạm Hùng) 

 

Điện thoại: 0338 685 998 

 

Địa chỉ: khu nhà trọ số 2 đường 225B, 

khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, 

TPHCM. 

STK 060257071416  

CTK Trương Thế Nhân 

Ngân hàng Sacombank (PGD Bình 

Hòa, chi nhánh Bình Thạnh, TPHCM) 

         

230,360,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4367 

Chị Thị Trét 

 

Hoặc ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ 

tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quảng Trực, 

SĐT: 0338.902.898 

 

Địa chỉ: bon Bu Gia, xã Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Nguyễn Trọng Trung 

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức 

Số tk: 5300205671332 

Chi nhánh NH Agribank Tuy Đức, Đăk 

Nông  

         

109,169,999  
Chuyển khoản  

Mã số 4368 

Chị Trần Thị Cẩm Tuyến - số nhà B75, 

Khu dân cư Trường Hòa, ấp Trường 

Thọ 2A, xã Trường Long, huyện 

Phong Điền, TP Cần Thơ. 

 

Số Tài khoản Trần Thị Cẩm Tuyến: 

0111000223596, Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank), chi 

nhánh TP Cần Thơ. ĐT: 0928.111.066 

           

66,635,600  
Chuyển khoản  

Mã số 3820 

Chị Lê Thị Doan.Thôn Thận Trại, xã 

Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam. ĐT: 0342799882. 

Lê Thị Doan stk: 2903205224593 ngan 

hang nong nghiệp phát triển nông thôn 

chi nhanh ha Nam 

200,000 Chuyển khoản   

    1,847,991,637 
Chuyển khoản 

Total 

Mã số 4305 

Bà Vi Anh Tuấn 

 

Địa chỉ: Thôn Bàn Tạn, xã Xuân Lẹ, 

huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. 

100,000 PV.Nguyễn Thùy 

    100,000 
PV.Nguyễn Thùy 

Total 

Mã số 4251 

Cụ Bùi Trọng Ký  

 

Địa chỉ: Thôn Đá Dựng, xã Mã Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

 

Điện thoại: 0979870921 (chị Bùi Thị 

Chính - con gái cụ Ký). 

250,000 PV.Nguyễn Tú  

    250,000 
PV.Nguyễn Tú  

Total 



Mã số 4369 

Bà Nguyễn Thị Tuất 

 

Điện thoại: 0857255685 (chị Chung 

Thị Quyết, Bí thư Đoàn xã Thọ Cường, 

huyện Triệu Sơn) 

 

Địa chỉ: thôn 4, xã Thọ Cường, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

           

78,580,000  
VP.Bắc Miền Trung  

    
           

78,580,000  

VP.Bắc Miền 

Trung  Total 

Mã số 4307 

Em Dương Thanh Điền, ngụ khóm Bờ 

Tây, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu. 

 

Số điện thoại: 0917 669972 (bà Lĩnh, 

Bí thư phường Nhà Mát) 

200,000 VP.Cần Thơ 

Mã số 4323 

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ) 

 

Địa chỉ: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0944 789806 (chị Xuyên - phó bí 

thư xã Đoàn Vĩnh Bình) 

             

3,600,000  
VP.Cần Thơ 

    
             

3,800,000  
VP.Cần Thơ Total 

Mã số 4295 
Bé Mén - Bệnh viện Nhi đồng 2 

(TPHCM) 

                

500,000  
VP.Phía Nam 

Mã số 4229 

Ông Võ Văn Đức 

 

Địa chỉ: 160B xa lộ Hà Nội, phường 

Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM  

 

Điện thoại: 0776968131.  

  

2,000,000 VP.Phía Nam 

    2,500,000 VP.Phía Nam Total 

    2,501,437,425 Grand Total 

 

 

 

 

 

 



2.  Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam 

(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 30/01/2022):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh  Số tiền  Hình thức chuyển  

Mã số 4271 - 

QKHVN 

Chị Phạm Hồng Cúc 

 

Địa chỉ: Khóm 3, phường 4, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

Điện thoại: 0939673857 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4276- 

QKHVN 

Chị Nguyễn Thu Hằng (vợ anh 

Trường) 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Bảo An, phường 

Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

 

Điện thoại: 0389428999 

 

Hiện anh Trường đang điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 

 

ĐT: 0916166166 (số phòng CTXH) 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4310- 

QKHVN 

Bà Ma Thị Duyên 

 

Địa chỉ: xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

Điện thoại: 0367517060 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4312- 

QKHVN 

Ông Lê Văn Giàu 

 

Địa chỉ: Ấp An Lợi, xã An Thủy, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

Số điện thoại: 0976063917 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4313- 

QKHVN 

Anh Huỳnh Nhất Công Khánh 

 

Địa chỉ: thôn 4, xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

Hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại 

bỏng - Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

Số tài khoản: 4502205225952, Ngân 

hàng Agribank, Chủ tài khoản: Huỳnh 

Nhất Công Khánh 

 

ĐT: 0989.552.351 (ông Diệu - bố anh 

Khánh) 

                

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4317- 

QKHVN 

Trần Thanh Giàu, điện thoại: 

0708227633 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, xã Thới 

Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4323 – 

QKHVN 

 

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ) 

 

Địa chỉ: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0944 789806 (chị Xuyên - phó bí 

thư xã Đoàn Vĩnh Bình) 

                

300,000  
VP.Cần Thơ 

Mã số 4337- 

QKHVN 

Chị Lường Thị Đức 

 

Địa chỉ: Xóm Diều Nọi, xã Tân Minh, 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

 

ĐT: 0918410904 

 

Hiện anh Tuyên đã điều trị tại Bệnh 

viện Tim Hà Nội. 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4344- 

QKHVN 

Cô Huỳnh Vận (bà ngoại em Trần 

Quốc Thư) 

 

Điện thoại: 0368 173 835 (gặp cô 

Vận, hoặc em Thư) 

 

Địa chỉ: ấp Biển Đông B, xã Vĩnh 

Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu (hiện Thư đang điều trị tại Khoa 

Lao và bệnh phổi Bệnh viện Quân y 

175). 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4345- 

QKHVN 

Ông Nguyễn Quốc Lộc 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Điền, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0367.433.626.  

 Số TK: 3703205094363 Nguyễn 

Quốc Lộc, Ngân hàng nông nghiệp 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4358- 

QKHVN 

Chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Minh 

Thư) 

 

Điện thoại: 0979 702 879 

 

Địa chỉ: 133/29L đường Văn Thân, 

phường 8, quận 6, TPHCM. 

 STK 0109335590. Ngân hàng Đông 

Á chi nhánh TPHCM. CTK Nguyễn 

Thị Thắm 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4359- 

QKHVN 

Anh Trần Dũng 

 

Điện thoại: 0763 150 930 

 

Địa chỉ: thôn Tại Tiểu, xã Mỹ Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Số tài khoản: 19035162404015 - 

Ngân hàng Techcombank (Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt 

Nam). 

500,000 Chuyển khoản  



Mã số 4360- 

QKHVN 

Anh Nguyễn Văn Họa 

 

Địa chỉ: thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

ĐT: anh Lưu Văn Mùi (em con dì 

đang chăm sóc anh Họa ở Bệnh viện 

Việt Đức): 0907.124.872  

Số TK: 224410301000577 Lê Văn 

Mùi ngân hàng EXIMBANK (có ủy 

quyền) 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4361- 

QKHVN 

Chị Triệu Mùi Phin 

 

Địa chỉ: thôn Ông Thượng, xã Nậm 

Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

 

ĐT: 0335379256 

 

Hiện em Cường đang được điều trị tại 

Bệnh viện đại học Y Hà Nội 

 

ĐT: 0902227229 (chị Thơm, cán bộ 

phòng Công tác xã hội) 

700,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4362- 

QKHVN 

Anh Đàm Văn Hồ 

 

SĐT: 0935608318 

 

Hiện ở khoa ICU, Bệnh viện Nhi đồng 

2, TPHCM.  

Tài khoản vợ anh Hồ:  Vietcombank 

0401001502062 Nguyễn Thị Được 

500,000 Chuyển khoản  

Mã số 4365- 

QKHVN 

Cụ Trần Thị Tân, thôn 7, xã Dân Lý, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

 Stk. 3501205990961. Trần Thị Tân 

Agribank chi nhánh thanh hóa 

                

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4210 

Em Nguyễn Thị Kim Anh 

 

Địa chỉ: Thôn Hiệp Đạt, xã Quảng 

Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

 

Điện thoại: 0968.023.844.  

 Stk 195909776 

Ngân hàng VPBANK  

Tên : Nguyễn Thị Kim Anh 

             

1,000,000  
QKHVN 

Mã số 4257 

Anh Phan Văn Phú 

 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Lồ, xã Đô 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An 

 

Điện thoại: 0919.929.567 

 

Số tài khoản: 1014625645 - Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, chủ tài 

khoản Phan Ngọc Phú. 

                

300,000  
QKHVN 

Mã số 4264 

Chị Nguyễn Thị Luyến 

 

Địa chỉ: Thôn 1 Cồn Sẻ, xã Quảng 

Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

 

Điện thoại: 0868.654.401.  

 Số TK: 3804205354410 - Agribank - 

Chi nhánh bắc quảng Bình - Nguyễn 

Thị Tuyến (con gái chị Nguyễn Thị 

Luyến) - có bản cam kết  

                

300,000  
QKHVN 

Mã số 4274 

Anh Trần Văn Quý 

 

Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh 

Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - 

Yên Bái  

 

Điện thoại: 037.407.6697. 

 Số TK: 8705205200470 - Trần văn 

quý - Agribank  

                

300,000  
QKHVN 



Mã số 4311 

Anh Nguyễn Thế Tâm 

 

Địa chỉ: Thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng 

Đại, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa 

 

(Anh Tâm đang chăm sóc con gái tại 

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa) 

 

Điện thoại: 0392 445 789 .  

Stk. 3501205986000. Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Thanh hóa 

             

1,000,000  
QKHVN 

Mã số 4327 

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Suối 

Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

Số điện thoại: 0388.431.820.  

 Nguyễn Thị Thu Thanh 

4605205239072 - ngân hàng Agribank 

chi nhánh thị trấn Củng Sơn (huyện 

Sơn Hòa, Phú Yên) 

                

300,000  
QKHVN 

Mã số 4343 

Em Hoàng Thị Mai 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Lang, xã Châu 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. 

 

Điện thoại: 0353.016.462.  

 Số TK: 53210001193247 - Ngân 

hàng didv quảng bình 

                

700,000  
QKHVN 

Mã số 4346 

Em Bùi Văn Chiến, thôn Hữu Khánh, 

xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

(Hiện em Chiến đang được điều trị tại 

Khoa Phẫu thuật thần kinh- Lồng 

ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa) 

Số TK: 030078591036 Sacombank 

Bùi Văn Chiến 

Điện thoại: 0973.376.294 (anh Quang, 

cậu ruột của em Chiến) 

             

2,400,000  
QKHVN 



Mã số 4357 

Chị Nguyễn Thị Hoan 

 

Điện thoại: 0389273469 (ông Phạm 

Văn Long, xóm trưởng) 

 

Địa chỉ: xóm Thanh Tiến, xã Võ Liệt, 

huyện Thanh Chương, Nghệ An 

           

12,650,000  
QKHVN 

Mã số 4363 

Em Lô Văn Tính 

 

Trú Bản Xàn, xã Hữu Khuông, huyện 

Tương Dương, Nghệ An. 

 

ĐT: 0399.797.731 

 

STK: 0341007142844, Lô Văn Tính, 

ngân hàng Vietcombank,  

             

1,200,000  
QKHVN 

Mã số 4364 

Chị Phạm Thị Ngọc Liên 

 

Địa chỉ: thôn Phú Sen Đông, xã Hòa 

Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

 

Số điện thoại: 0868.359.271 

 

Số tài khoản Agribank chi Nhánh Phú 

Hòa - Phú Yên: 4608205130610 

             

6,170,000  
QKHVN 

Mã số 4366 

Anh Trương Thế Nhân (cha bé 

Trương Phạm Hùng) 

 

Điện thoại: 0338 685 998 

 

Địa chỉ: khu nhà trọ số 2 đường 225B, 

khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, 

TPHCM. 

STK 060257071416  

CTK Trương Thế Nhân 

Ngân hàng Sacombank (PGD Bình 

Hòa, chi nhánh Bình Thạnh, TPHCM) 

           

10,750,000  
QKHVN 



Mã số 4367 

Chị Thị Trét 

 

Hoặc ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ 

tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quảng Trực, 

SĐT: 0338.902.898 

 

Địa chỉ: bon Bu Gia, xã Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Nguyễn Trọng Trung 

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức 

Số tk: 5300205671332 

Chi nhánh NH Agribank Tuy Đức, 

Đăk Nông  

           

12,335,000  
QKHVN 

  Tổng cộng  
           

56,205,000  
  

 

 

 


